
/k/ . /ɡ/ . /m/ . /n/ . /ŋ/ 
 
 
 

/k/ 

Cong cong cong cớn kì cục  kĩ càng cục cưng cùi cụi 

cặm cụi cầm cập  cau có  cào cào cầu cạnh cáu kỉnh 

/k/ Sounds Practice: 

K 
/k eɪ/ 

buck 
/b ʌ k/ 

Kung Fu 
/ˌkʌŋˈfu:/ 

key 
/k iː/ 

sick 
/s ɪ k/ 

kick 
/k ɪ k/ 

Kangaroo 
/ˌkæŋ.ɡəˈruː/ 

mask 
   /m æ sk/ 

kite  
/k aɪ t/ 

kid 
/kɪd/ 

 
 
 

/ɡ/ 
 

Gật gà gật gù  gan góc gân guốc gói gắm    gay go 

Gay gắt gây gổ gần gũi ghê ghê gập ghềnh    gâu gâu 

/ɡ/ Sounds Practice: 

girl 
/ɡ ɜ:rl / 

good 
/ɡ ʊ d/ 

get 
/ɡ e t/ 

 

GOAT 
/ɡ oʊ t/ 

guts 
/ɡ ʌ ts / 

 

 
 



/m/ 
 
Mù mờ mênh mang    mù mịt mong manh    miên man    mũm mĩm  

mùi mẫn   mập mờ minh mẫn    mượt mà   mang máng 

/m/ Sounds Practice: 
 

make 
/m eɪ k/ 

mom 
/m ɑ:m/ 

monkey 
/ˈmʌn.ki/ 

mango 
/ˈmæn.ɡoʊ/ 

 me 
 /mi:/ 

 

/n/ 

Nông nổi nũng nịu nôm na na ná  nôn nao nao núng  

não nùng nịnh nọt nẩy nở nung nấu no nê  năng nổ 

/n/ Sounds Practice 

nine 
/naɪn/ 

news 
/nuːz/ 

nose 
/n oʊ z/ 

plane 
/pleɪn/ 

                    

/ŋ/ 
Ngà ngà nghiêng nghiêng ngây ngất     nghiệt ngã ngọt ngào  
 
ngọ nguậy ngông nghênh ngả nghiêng    ngất ngưởng ngó nghiêng 

/ŋ/ Sounds Practice: 

 
ring 

/r ɪ ŋ/ 
singer 

/ˈsɪŋ.ər/ 
lung 

/l ʌ ŋ/ 
wing 

/w ɪ ŋ/ 
English 
/ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ 

 
 
 
 
  


